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	                    ( Dự thảo 5)
	
	


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn một số nội dung về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại    

–––––––––––––––

Căn cứ Luật thi hành án dân sự  ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về việc thi hành Luật thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh,

Liên ngành Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại như sau:    

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI
1. Chi phí tống đạt

a) Cơ quan thi hành án dân sự các cấp, Tòa án nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh (trừ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh) có thể thỏa thuận với văn phòng Thừa phát lại về chi phí thực hiện việc tống đạt như sau:

- Trong phạm vi quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại không quá 50.000 đồng/lần/việc bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT);
- Ngoài phạm vi quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại không quá 100.000 đồng/lần/việc bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT).
b) Kinh phí thực hiện tống đạt trong trường hợp ngân sách nhà nước chịu thì thực hiện như sau: 

Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc và mức chi phí quy định tại  khoản 1 Mục I của Thông tư này, trên cơ sở tổng hợp dự toán của các Cơ quan thi hành án, Tòa án quận, huyện, Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lập dự toán kinh phí thuê Thừa phát lại tống đạt trình Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của Ngành mình gửi Bộ Tài chính.
Riêng đối với năm 2010 do đã quá thời hạn lập dự toán, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định nguồn ngân sách để thực hiện công việc này sau đó làm thủ tục cấp bổ sung theo Luật ngân sách.
c) Định kỳ 6 tháng, Cơ quan thi hành án dân sự và Tòa án rà soát, đánh giá để có sự điều chỉnh về khối lượng việc tống đạt, điều chỉnh mức chi phí, nếu thấy kinh phí không đảm bảo thực hiện thì  kịp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
d) Thời hạn và phương thức thanh toán chi phí tống đạt giữa Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án với văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa hai bên và bằng hình thức chuyển khoản.
2. Chi phí trực tiếp thi hành án

a) Ngoài việc thu chi phí theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009, văn phòng Thừa phát lại được thu các khoản chi phí sau: Chi phí xác minh điều kiện thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án và các khoản chi phí thi hành án khác phù hợp với quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

b) Trường hợp được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật, người phải thi hành án phải có đơn đề nghị gửi văn phòng Thừa phát lại kèm theo các tài liệu chứng minh. Căn cứ đơn, tài liệu đương sự cung cấp, Trưởng văn phòng Thừa phát lại lập hồ sơ đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định việc miễn, giảm. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định việc miễn, giảm và thực hiện việc chi trả số tiền được miễn, giảm cho văn phòng Thừa phát lại trong  thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị.

Trường hợp người được thi hành án thuộc diện không phải chịu phí thi hành án hoặc thuộc diện được miễn, giảm phí thi hành án, nếu yêu cầu văn phòng Thừa phát lại thi hành thì thoả thuận với văn phòng Thừa phát lại khi ký hợp đồng.

3. Chi phí lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án

Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ.
II. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH
Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do từ hai Thừa phát lại trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

Chế độ tài chính của văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 9 năm 2009.
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án, văn phòng Thừa phát lại kịp thời báo cáo Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để xem xét giải quyết.  
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Nơi nhận:
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-Văn phòng Trung ương Đảng;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;
-Toà án nhân dân Tối cao;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
  cơ quan thuộc Chính phủ;
-Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hồ Chí Minh;

-TAND, VKSND, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục thuế,

Thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư tp HCM;
-Công báo; Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;

-Lưu: TANDTC, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.
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